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Bài tựa gia phả họ Lê Quý

Xưa tướng công Vị Dương có dắt theo một người con trai ra đi, không biết là đi nơi nào. Khi ấy Dưỡng tổ Tướng công tên tự là Trực Tính còn chưa có con nối. Những ngày  sau mới sinh được hai người con trai tên gọi là Hữu Đăng và Hữu Bản. Phúc Thiện công ngày một trưởng thành. Cụ Dưỡng tổ có lời để lại cho cụ tổ bà: “Phúc thiện công là người xã Vị Dương huyện Thanh Lan”. Đấy là dấu tích tổ tiên của cụ Phúc Thiện. Sau khi cụ Dưỡng tổ tên hiệu Huệ Mãn đi lấy chồng, ngầm đem hai người con trai ấy đi theo.

Cụ tổ ta là Phúc Thiện không biết mẹ nuôi dắt hai con trai đi nơi nào. Ngay sau ở trong thôn có người đi làm thuê làm mướn nhìn thấy hai anh em đang chơi ở thôn Lương xã Hồng Khê tổng Hồng Khê huyện Duy Tiên phủ Lý Nhân (Hà Nam), người ấy mới trở về báo cho biết. Cụ Phúc Thiện mới tìm đến thôn ấy thì quả nhiên là đúng. Cụ mới bàn với cụ mẹ nuôi đưa hai anh em về làng để giữ gìn cơ nghiệp, thờ phụng tổ tông, cụ bà mẹ nuôi mới đồng ý. Cụ Phúc Thiện đem hai em về,  cho đi học thày già Hưu tiên sinh. Ngày sau hai người trưởng thành, Cụ Phúc Thiện đem 20 mẫu ruộng tư, hai con trâu cùng nhà cửa vườn ao và đồ dùng giao cho hai người. Hai em  không chịu nói: "Anh là người có công đức giữ gìn cơ nghiệp của cha xin anh nhận lấy một phần, hai em nhận hai phần, nếu anh không chịu nghe thì chia đều ra làm 3 phần. Cụ Phúc Thiện cố từ chối không nhận mà nói rằng: "Cha mẹ cực kì đức độ nuôi anh trưởng thành hết sức nhân hậu. Anh gìn giữ để các em lớn khôn giao lại ruộng vườn để lại, là muốn báo đến âm công, thế là toại ngoại lắm rồi". Vì vậy  chia đều cho hai anh em rồi chọn người dựng vợ, để thờ tự tiên tổ. Hai người em ngày sau thi đỗ tứ trường, là Hiệu sinh
 .

Các đời con cháu về sau kế thế, đã từng học qua 12 thầy địa lý, nhưng đều nói dựa  mơ hồ phương pháp không chuẩn. Vì thế mới học theo sách địa lí phương Bắc, làm bạn với ông đồ Uy. Ông ấy là người Thanh Oai
 cũng là Hiệu sinh thi đỗ tứ trường, lấy vợ người thôn Thưởng Diên trong tổng, vì vậy sống trong thôn ấy, thường đi xem các huyệt đất. Ông đồ Quạt cũng là Hiệu sinh thi đỗ tứ trường là người xã Yên Quyết huyện  Từ Liêm xứ Sơn Tây cùng đi xem các thế đất. Hai ông cùng cụ tổ ta là Phúc Lý công kết làm bạn bè,  cùng nhau thảo luận về các thuật địa lí. Cụ Phúc Lí đi xem xét khắp  hai phủ Tiên Hưng và Kiến Xương
 từ năm 30 tuổi đến năm 40 tuổi. Cụ mới bảo với các anh rằng: Nhà ta đơn độc nghèo hèn, nên tìm lấy nơi đất tốt để an táng cha mẹ. Người anh cả cho là bày đặt chuyện, bèn bảo với người anh thứ thứ hai là Phúc Lương công. Người anh thứ hai bảo: Tiến sĩ, Trạng Nguyên ư, anh tự làm và tự hưởng. Anh tự mình làm, chỉ cầu có cơm no áo ấm mà thôi. 

Cụ Phúc Lý lại đến nói với người anh thứ tư là Cụ Phúc Điền. Cụ Phúc Điền bảo: Anh tự mình xây dựng nhà tranh, chỉ cầu có cơm rượu no đủ quần áo mặc lành, còn như Tiến Sĩ, Trạng Nguyên thì em tự làm tự hưởng. Cụ Phúc lý lại đến  nói với người em thứ ba là cụ Phúc Ân. Cụ Phúc Ân bảo: “Mấy ông anh đều là những người cạn nghĩ, chỉ có mình em, ơn thánh hiền là có chút học thức, cũng biết địa lí, anh muốn mong cho con cháu biết chữ nghĩa, nhà có trâu cày, để khỏi đói khát, đấy cũng là tâm nguyện của em, thôi thì tùy anh chỉ bảo em xin nghe theo”. Cụ Phúc Lý trước hết xem thế đất ở xứ Vườn Thuế xã Yên Lữ huyện Thanh Lan trong phủ. Cụ nghĩ đất này  lại đã từng  hại sáu, bảy người, anh em cụ chỉ có 4 người sợ không dám táng ở đấy. Khi đó ở chỗ ấy có người đang cày ruộng biết được sự thể. Người ấy bảo rằng: "Ông muốn làm việc ấy à, tôi xin nói thật,  đất này khô cứng, ông nên đi nơi xa mà tìm" cụ  bèn nghe theo.

Cụ Phúc Lí lại xem ở xã Liêu Xá huyện Ngự Thiên (nay đổi là Hưng Nhân) có một huyệt đất đỗ Giám sinh lại như đất có số cứu nghèo. Cụ bèn vào hỏi xin thôn ấy. Thôn ấy đòi biện một mâm xôi, lợn cùng đủ trầu rượu. Cụ nhà nghèo, bèn mượn tạm học trò góp lại, sửa đủ lễ vật đem đến xin chôn cất cha mẹ. Thôn ấy nhận lễ vật đồng ý cho an táng. Hôm ấy trong thôn ấy có người biết chữ đến bảo rằng: "Chỗ đó chắc là đất tốt”, bèn đòi thêm 10 quan tiền cổ, nếu không nộp thì không cho táng. Khi ấy cụ không có số tiền như thế. Kẻ kia bèn bí mất đào trộm tiểu của Tướng công
 đem về để trên nóc chuồng gà.  Cụ vật nài đến xin mà không được.
      Thuở ấy có người ở xã Minh Lương  tổng An Xá trong huyện, tức là bố của ông Phó Bưởi. Nguyên do là cụ chọn chỗ đất ở bên Long Kiều làm nghề bói. Người ấy kiêu ngạo nói với cụ rằng: "Ông bói có giỏi không? Nếu bói không đúng hắn sẽ ném đồ nghề xuống giữa lòng con ngòi. Hãy thử bói một quẻ xem. Hôm nay có đi ăn trộm được không”? Cụ nghĩ một lúc rồi bảo "Ngươi là phường trộm cắp vốn làm việc phi pháp, ta bắt buộc phải xem cho để ngươi nể phục, miễn là đừng quấy nhiễu. Mới xem quẻ bảo rằng: "Hôm nay vào phương ấy và ra hướng ấy, từ giờ này đến giờ này thì chắc sẽ được". Quả nhiên đúng như cụ bảo. Ngày khác, hắn lại đến bảo “ bói thêm một quẻ nữa thì ta mới phục. Nay ta lại vào nhà người khác lấy trộm có được lợi hay không?" Cụ mở quẻ xong bảo: "Quẻ này vào giờ này ra hướng này, giờ này được an toàn nhưng không lấy được của. Nếu cứ tự ý hành động vào ra sẽ bị người ta biết bắt được". Quả nhiên đúng như lời. Kẻ ấy mới chịu phục, không giám ngạo mạn. Người ấy nghe  tin cụ bị thôn ấy đào trộm tiểu tướng công, rất là thương xót mới bảo với cụ rằng:" Tôi phải vào lấy trộm tiểu của tướng công, cụ đem đi chôn ở chỗ khác để tròn đạo hiếu".

Từ đấy người ấy mấy lần đột nhập vào nhà ấy, nhưng do nhà ấy giàu, có nhiều đầy tớ, địa thế hiểm trở, thế rất khó ra, không thể trộm được. Từ đấy người ấy bèn cùng cụ nghĩ tìm kế. Người ấy nói: "Kẻ ấy, là học trò thụ nghiệp, ông nên đến xin vào học thày của kẻ ấy,  người thày ấy chắc hóa giải được việc này".

Từ đó cụ đến xin vào học, thầy kẻ ấy. Người thày dạy xem văn bảo với cụ rằng: "Văn từ của ngươi có thể đỗ Giám sinh
 chỉ e là nhà nghèo quá, không theo học nhiều được để tránh khỏi đói rét, lấy an nhàn làm trên hết". Cụ khóc mà nói rằng: "Trò có mộ cha táng ở xã Liêu Xá bị người ấy ở thôn ấy đào trộm mộ đem về không trả. Trò nghe nói hắn là học trò của thày, xin thày dạy bảo hắn trả lại mộ cha cho trò thì đấy là ước nguyện của trò vậy".

Người thày biết chuyện rất xót  thương cụ. Bỗng nhiên kẻ ở thôn ấy đến nhà thày xin học. Người thày mắng kẻ ấy rằng: Ngươi là đồ vô luân không phải là học trò ở cửa nhà ta. Kẻ ấy không biết vì sao lại thế mới dò hỏi các môn sinh. Các học trò kể hết sự việc. Kẻ ấy biết rồi mới đến tạ lỗi với thầy và nói rằng: "Việc ấy là do người khác làm, sự việc không hẳn đã như thế, để  về xin hỏi chuộc (tiểu). Người thày bảo "cha mẹ người ta cũng như cha mẹ ngươi. Nếu cứ giữ lấy làm việc (tống tiền) ấy thật là trái đạo, không phải là học trò của ta. Ngươi còn muốn giữ đạo thày trò thì nên sớm trả lại tiểu cốt thân phụ cho người ta”. Từ đấy hắn đòi tiền chuộc là 3 quan tiền cổ
. Cụ  mới tạm vay các bạn học được đủ số tiền đem đến chuộc. Kẻ ấy mới trả tiểu cốt tướng công. Ba năm sau, cụ mới về bảo với người anh là cụ Phúc Ân, hai anh em đem tiểu của tướng công về , trên đường về bảo nhau: “bây giờ biết chôn ở chỗ nào?" có người đi đường bảo: "Nghe nói ở Yên Lữ huyện Thanh Lan có huyệt đất tốt sinh ra nho học đến vài mươi đời, ông có biết không?" Đem đến xứ ấy mà chôn cất. Cụ Phúc Lý đáp: "Tôi đã hứa đem đi nơi khác chôn cất nay sao có thể quay lại chôn cất ở đó được?" Người đi đường nói "Chỗ đất ấy đã  sát hại họ đó đến sáu, bảy người, họ đó đã đem cải táng ở xứ khác rồi".Vì vậy hai cụ đem mộ tiểu tướng công  đến xứ ấy tìm chỗ miệng huyệt đặt tiểu tướng  công  vào giữa huyệt. Phương hướng đã định trước, rồi lấy đất đắp lên. Lúc ấy trời nổi mây mưa tối sầm. Hai cụ trở về nằm nghỉ ở chùa Kim Sa. Hôm sau trời tạnh, hai cụ trở lại mộ xem lại thì đã thấy mối trắng đùn đất đầy phần mộ rồi.

Năm sau hai cụ lại đem (tiểu cốt) cụ bà (họ Đào hiệu Từ Thục ) táng vào khu Mả Cả thôn Trung Nha xã Nội Lãng huyện Thư Trì. Nguyên là mộ táng ở Yên Lữ được 3 năm, mộ táng tại Nội Lãng mới được 3 tháng thì cụ bà Từ Kính có thai. Cụ ông Phúc Lý bảo với cụ bà rằng: "Có thai lần này nếu sinh con trai ắt thi đỗ khoa bảng". Đến kì cụ bà sinh con trai thứ tên húy là Nghiễm tự Trọng Thứ. Thời gian ấy cụ Phúc Lý không để ý gì tới việc hàng xóm, chỉ chuyên tâm học tập về địa lý, chôn cất hai mộ cha mẹ. Hai người anh cụ Phúc Ân một mộ, cụ Trực Thái một mộ. Cụ Trực Thái tức là em họ của cụ cha nuôi Trực Tính, chỉ có 4 huyệt đất mà thôi, và đem nghề bói dạy cho các học trò.

Có một hôm con trai cụ Phúc Ân là Phúc Doãn đến hỏi cụ rằng: "Vừa qua đi đắp bờ bắt được mấy chục con cá giếc, bị người làng đòi đến hỏi: “Mày bắt được bao nhiêu cá Doãn?" Cháu đáp:" Đem cho người phụ nữ đẻ đói khát đang cần đổi lấy ít gạo, ấy cũng là giúp người ta tí chút”. Người ấy đánh 3 gậy rồi thu lấy cá, không trả tiền gạo. Cháu xin lên kêu tại huyện để đỡ uất ức".

Cụ Phúc Lý bảo: "Sự việc đã thế rồi, mà mất một ngày  lên huyện , một ngày cháu đến nhà kẻ kia, một ngày tra xét kiện tụng thế là cả thảy cháu mất ba ngày. Cháu đi làm thuê cho người chẳng qua có được 9 đấu gạo không. Thôi nên nhịn đi, thì con cháu ắt được con cháu kẻ kia sẽ trả nợ cá to hơn ấy chứ. Trời đất vần xoay, không sai may mảy đâu. Cháu nên nhẫn nhịn" Cháu xin vâng theo lời dạy của chú. Con cháu cụ Phúc Doãn ngày sau đều làm quan chức trong phủ, huyện mở mang nền chính trị trong làng xóm. Con cháu kẻ lấy cá phải làm con em, hàng năm vào ngày giỗ cụ Phúc Doãn, con cháu nhà ấy đều mang cá to đến lễ tại nhà con cháu cụ Doãn. Đạo trời vần xoay như thế đấy.

Ngày sau con cháu cụ Doãn thi đỗ Giám sinh, làm quan Vệ úy ở huyện, con cháu đông đàn.

Một hôm cụ Phúc Lý ngồi bói bên Long Kiều, thấy một người đàn ông đến xem một quẻ đoán rằng: "Trong quẻ nói về người con, năm Tý bị bệnh rất nặng, đây là việc thuộc gia sự, năm nay là năm hạn, với ngươi năm nay là năm gở, nếu không cẩn thận sẽ nguy hại. Kẻ ấy say rượu nổi giận đánh cụ ba cái. Cụ nhẫn nhịn. Kẻ ấy về nhà, người vợ hắn  nói với hắn rằng: “Con ông năm Tý bị bệnh bất tỉnh, gia nhân rất lo lắng. Bỗng nhiên thấy một đứa trẻ từ trên mái nhà rơi xuống giữa nhà. Các con ông bắt hỏi đứa trẻ ấy mà đánh, con ông năm Tý mới sống lại " mấy ngày sau kẻ ấy đem tiền gạo đến bái tạ và nói rằng: "Tôi nóng nảy quá hóa thô lỗ thật là thất lễ với thày, mong thày nhận lễ và tha cho, để tránh tai ương”. Cụ nói: Đạo trời là vậy ta nào có nói sai để lừa ngươi? Kẻ ấy sụp lạy. Cụ thương tình mới nhận lễ. Ấy là ghi lại câu chuyện cũ khốn khó này của cụ.

      Ngày sau vào năm cụ Phúc Lý 60 tuổi cụ về thăm quê cũ thôn Đông xã Vị Dương huyện Thanh Lan, hỏi thăm, các cụ già nói rằng: "Tương truyền ngày xưa cụ ấy vốn trước ở xã Đình Bảng  huyện Đông Ngạn xứ Kinh Bắc, do từ quê mẹ đến xã ấy. Có một cụ tổ cô và cụ tổ anh . Tổ anh lấy vợ, cụ tổ cô lấy chồng, sinh được hai chi một họ Bùi, một họ Phạm. Họ Bùi có tài văn học nhiều đinh nam. Họ Phạm chỉ làm một số chức việc nhỏ, con cháu cũng phồn thịnh". Ý là các ông: Ông Nắng, ông Nhưng, ông Vợi, ông Mưa  là người trong họ. Thời ấy cụ Phúc Lý không phân định được thuộc họ nào. Cụ tổ anh và cụ tổ cô đều có miếu thờ. Các cụ chính là thủy tổ của thôn ấy.
       Thời gian cụ Phúc Lý về thăm quê, tương truyền có về cùng người con trai thứ tên húy là Nghiễm tự Trọng Thứ, thi đỗ Tiến sĩ khoa thi năm Giáp Thìn thời Lê, khi ấy mới 20 tuổi, sau làm Phúc thần thôn Khả Di xã Mộc Hoàn huyện Phú Xuyên. Cha của cụ là bậc thần tiên. Vì thế người trong họ không dám về thăm nơi phát tích của tướng công.
VÂNG CHÉP TÊN HÚY TÊN HIỆU CỦA CÁC BẬC

TIÊN TỔ ĐỜI TRƯỚC
- Cụ ông Thủy tổ Phúc Thiện, cụ bà họ Đào hiệu Từ Thục. Các cụ sinh được 5 con trai: 3 con gái, con trai trưởng mất sớm. 
- Con trai thứ hai là cụ Phúc Lương thừa kế (làm trưởng). Cụ làm Trùm trưởng ấp Hoa Mạn. Cụ sinh hai con trai: Con cả tên Bạch Đàn, Ông Bạch Đàn sinh ra ông Bạch Cam. Bạch Cam sinh ông Hợp Phái. Con trai thứ là ông Bạch Phong hiệu Phúc Hiền. Phúc Hiền sinh 1 trai 2 gái. Con trai là ông Phúc Thuận. Con gái là bà Bảy. Ông Phúc Thuận sinh Văn Ngữ, Văn Cố, Sự, Thừa, Văn Uân nối nghiệp.
- Con trai thứ ba là Phúc Ân. Cụ sinh ba trai hai gái. Con gái gả chồng ở Động Trung không biết sự trạng. Con trai út mất sớm. Con trai trưởng là cụ Phúc Vinh sinh 1 con gái là bà Thành gả chồng tại thôn Nguyễn Xá huyện Duy Tiên. Con trai thứ là cụ Phúc Doãn, sinh 4 trai 2 gái. Con trai trưởng là Phúc Khánh, con trai thứ Phúc Chiêu làm quan đến Đồng Tri phủ. Con trai thứ 3 là Phúc Đạo làm Huyện thừa. Con trai thứ 4 là Thuần Thực làm Huyện thừa. Con gái thứ gả chồng trong làng gọi là bà Hợp Hoàn, con trai trưởng Phúc Khánh sinh 1 trai Lê Đình Trương làm Tri Bạ, một con gái tức bà Thị Mẫu. Con trai thứ Phúc Chiêu sinh 6 trai 5 gái: Con trai trưởng là Lê Trần Tuân làm Huấn đạo. Con trai thứ Nho sinh Lê Trần Duy. Con trai thứ 3 Huyện thừa Lê Quý Hân. Con trai thứ 4 Phó vệ úy Lê Đình Hy, con trai thứ 5 Quan viên tử Lê Duy Thanh. Con trai thứ 6 Huyện thừa Lê Duy Mại, con cháu kế thừa đông đàn.Con trai thứ 3 Phúc Đạo, có giấy quân công nhận chức Huyện thừa, sinh 2 trai 3 gái: Con trai trưởng Sinh đồ Lê Bá Dao, con trai hai Sinh đồ Lê Đình Cân, cháu con kế thừa. Con thứ 4 Thuần Thực. Ơn ban chức Huyện thừa, sinh 5 trai, 5 gái: Con trai trưởng Lê Quý Điền, con trai thứ Lê Quý Khiêm, Lê Quý Cầu, Lê Quý Lân, Lê Quý Thuần kế nối.
- Con trai thứ 4 cụ Phúc Điền, hương lão, Trùm trưởng trong xã: Sinh 1 con trai gọi là ông Dãi, tiếp sinh con trai gọi là ông Sấn
, sinh tiếp Văn Tri, Văn Trí, Văn Nhiếp, Văn Cấu. Con gái Thị Cai, Thị Hướng, cháu đời thứ 5 là Văn Miễn kế thế.
- Con trai thứ 5 tức cụ Phúc Lý, Hiệu sinh trong ấp có con cháu đỗ đạt được phong tặng: Hữu thị lang bộ Binh, khen phong tước Đại vưong, cụ sinh 2  trai 3 gái.
           + Con trai trưởng, trước được phong tặng chức Chiêm sự, tên tự Bá Hữu, tên hiệu Phúc Minh, sinh 2 trai, 2 gái. Con trai trưởng chức Thủ hợp tự Đình Đạt, tên hiệu Phúc Long. Con trai thứ chức Vệ úy tước Thước Vũ bá Lê Đình Dung. Một con gái gả chồng trong làng là Cai hợp Trần Nhân Dũng. Một con gái gả chồng làng Vạn Thọ là Nguyễn Đình Quế. Chắt nội Huyện Thừa Lê Đình Duệ, ông Kỷ ông Tán, ông Nguyên, ông Sung anh em kế thế. Chi trưởng Hồng thờ phụng.
+ Con trai thứ (của cụ Phúc Lí) thi đỗ Tiến sĩ khoa thi năm Giáp Thìn
 chức: Nhập thị tả chính ngôn Thượng thư bộ Hình, truy tặng Thiếu bảo Hà quận công. Lê tướng công hiệu Văn Bối? ban tên thụy Trung Hiếu. Khen phong Thượng đẳng phúc thần đại vương (nay có đền thờ quốc lễ ở xã Mộc Hoàn). Cụ sinh 8 con trai 10 con gái: Con trai trưởng thi đỗ Đệ nhất Tiến sĩ cấp đệ nhị danh
 khoa thi năm Nhâm Thân, Nhập thị đồng tham tụng, quyền phủ sự, Thượng  thư bộ Công, phong tặng Thái Phó Dĩnh quận công, Lê tướng công tên hiệu Minh Đạo, tặng tên thụy Minh Trung ( chi trưởng Tạc phụng thờ). Con trai thứ hai phong tặng Tham chính xứ An Quảng Lê tướng công tên hiệu Khư (chi Thổ Hoàng phụng thờ).Con trai thứ ba: Đông các hiệu Thư phụ thành bá Lê tướng công (ông Chánh Điềm, ông Năm chi trưởng Dư phụng thờ).Con trai thứ tư: Hiến sát phó sứ Hải Dương Lê Tướng công (ông Hương Văn, chi trưởng Lý Văn  thờ phụng). Con trai thứ năm Đô đốc tổng binh sứ, Trung úy Lê Tướng công  (ông Xới ông Nhị chi trưởng Ích phụng thờ). Con trai thứ 6 ông Lê Quý Tự. Con trai thứ 7 ông Lê Quý Bằng. Con trai thứ 8 Mậu lâm lang… công Ngự Chu, Lý Đào, chi trưởng Duy Tinh phụng thờ.

(Từ đời thứ 3 trở về sau con cháu phát triển phồn thịnh không thể ghi chép được hết).

Con gái: Một cô gả cho Huyện thừa xã Sa Cát. Một cô gả cho Tri sự họ Trần xã An Liêm. Một cô gả cho Hiến sứ họ Nguyễn xã An Phúc. Một cô gả cho Quận công họ Hoàng xã Hoằng  Vân. Một cô gả cho Tự thừa họ Đinh xã Kim Lan. Một cô gả cho Đại Vương họ Lý xã Lê Xá. Một cô làm Thị nội cung tần, sau cho ra ở chùa trong xã. Một cô gả cho Tiến sĩ họ Hoàng xã Hoằng Vân. Một cô gả cho Nho sinh họ Tạ trong Ổ Gà thượng. Một cô hãy còn nhỏ.
Dưới đây là 3 cô con gái của cụ Thủy tổ:


- Cô thứ nhất gả cho người xã Do Đạo huyện Nam Xương, nay có con cháu là bà Đăng kế nối.


- Cô thứ 2 gả cho người xã Tinh Nga , nay có ông Xã Đuối, ông Xã Nhưng kế thế.


- Cô thứ 3 gả cho người thôn Tinh Nga Hạ, nay có con cháu ông trưởng Nga kế thế.

Từ xưa truyền lại rằng: Cụ Thủy tổ quê xã Vị Dương huyện Thanh Lan, khi mới 3 tuổi, mẹ nhân vì năm mất mùa đói kém, mới đem con đi ăn xin, đến đồng ruộng thôn Phạm, cụ bố nuôi thu nhặt đem về nuôi dưỡng, nhân đó mới lấy họ Lê, đặt tên là Đổi, ấy là chuyện xưa. 

   Ngày tháng 2 năm Đinh Tỵ nhuận niên hiệu Khải Định (1917) cháu đời thứ 7 hai khoa thi đỗ Tú tài soạn mới bằng quốc âm:



   Khi nhàn hạ xét trong gia phả,
Mấy trăm năm cây cả chồi cao.
Thịnh suy, suy thịnh hay sao,
So đi dóng lại mà ngao ngán lòng.

Mở lên đường hoàng linh động cả,
Mấy trăm năm nhớ lại thuở Lê.
Trung hưng trước Diên Hà ta

Cụ dưỡng nghiệp nông.
Ra đường gặp một phụ công,

Mang người con trẻ vốn dòng đế vương.
(Có quả thế không?)

Rằng họ Lý quí hương Đình Bảng,
Sau dời về mẫu quán
 Vị Dương.
Cải Bùi
 cũng vẫn như thường,
                                  Lại nhân tị loạn
 qua đường ta đây. 

(Sang trọng)

Nhà cụ Dưỡng đương ngày thịnh vượng,
Xin phụ công mà rước làm con.

Cụ ta vừa sáu tuổi tròn,
Yêu về hiền hậu như còn dự xưa. 

(Nhà giàu kiếm hiếm, rước được một người hiền hậu ai là chẳng yêu).

Bà cụ Dưỡng
 tuổi vừa đương trẻ,
Thời mấy năm cũng đẻ hai giai.

Trời cho cụ Dưỡng lâu dài,

Nỗi nào Lương Xá buộc hai em vào.

(Cụ ông về rồi
 bà cải giá đem hai em theo sang Lương Xá không về, cảnh ấy khổ dường ấy).
Đương bình địa ba đào
 ngồn ngộn,
Lấy ai mà cai quản gia môn.
Dưới điền sản, trên tổ tông,
                                 Làm sao giữ được bản căn cho toàn.

Cụ tổ ta thời kiên
 một mực,

Lúc nan nguy ra sức đảm đương.

Thế mà cải biến làm thường,

So xem buổi trước có gương thịnh nhiều.

(thế thì không những hiền hậu mà cũng có tài đảm đương)

Chỉ ân hận trăm chiều về mẹ,
Tìm hai em giả lại vì tình.
Nhớ công cha mẹ nuôi anh,
Bây giờ giữ lấy gia thanh làm đầu.

(Lòng thực hiền hậu ở cũng hiền hậu)

Này sản nghiệp trước đâu còn đấy,
Của cha xưa nhận lấy chia đôi.
Anh thì một mảy xin thôi,
Tính công dưỡng dục hậu lai
 than gì.
(Nghe lời hiền hậu ai chẳng động tâm)

                                 Hai em khóc qua đi đặt lại,
Đền công anh mà lại chia ba.
Cụ ta nhận chút gọi là,
Ba sào ba miếng ruộng nhà mới ao.
(Mấy chương sau vẽ được tình cảnh như in, đọc đến chảy nước mắt).

                                 Vậy mới biết phúc nào bằng thế,
Xét trong  đời chưa dễ có hai.
Mấy người trọng nghĩa khinh tài,
Mấy đời mà chẳng cành dài quả sai.

(Thuyết lí, thuyết thông, để ngụ (ý) khuyên miễn vãn thế hưng tân

Ta con cháu thời ai cũng vậy,
Phải đem lòng nhớ lấy làm gương.
  Chẳng nề là biến là thường,

                                 Chữ tài chữ nghĩa cho tường kẻo sai.

(Gương vẫn sáng đấy, chớ thấy của tối mắt vào)

Cụ nhị thế kể trai là rốt,

Mà tấm lòng 
 lại một những tài.
Lo toan về việc tiên hài,

Từ Tân, Nội lãng để hai ngôi liền.

(Đã hay có phúc nhưng phải có công tìm, việc ấy thực lao tổn lắm)

Nào ai biết hoàng thiên chung phúc,

Thêm lâu mà khí thúc sinh nhân.

Mộc hoàn ấy thực linh thần,
 

Đầu thai mà lại vẫn  dân kính tần.

(Đất Yên Lũ để ba năm, Nội Lãng để ba năm rồi mới sinh cụ. Cụ làm thần từ lúc ba mươi mốt tuổi).
Ba mươi mốt biển cờ Tiến sĩ, 

Sáu mươi làm phụng thị tử thần.

Đã quốc lão lại sinh thần,

Quang tiền dụ hậu
 mười phân vẹn mười.
(Thực là vẹn danh vẹn phúc, chẳng kém gì ông Quách Tử nghi
)

Lại trai gái nhờ giời hai chục

Giai làm quan, gái cũng chồng sang.

Tám giai, năm thực hiển vinh,
Khôi hoa lẫm liệt, thời quan bảng đầu.

(Tuyến đến cụ Bảng mà đủ cả danh ông danh bà)

Ai giáng đản
 thần quang chẳng kể,
Thực là người tuyệt thế thông minh.
Thi thời Hương, Hội đến Đình,

Tam nguyên cập đệ
, cờ vinh qui vàng.

(Thế là lẫm liệt)

Còn đến sáu làm quan sang sứ,
Việc ấy thời quốc sử biên niên.
Chỉ nay mấy bộ thư truyền,
                                  Âu người kính mộ sao biên rất cần. 

(còn lẫm liệt thế)

Nhờ tiếng cụ có phần danh giá,
Chỉ e mình hèn hạ vô tài.
Nếu mà giữ được thư tài,

Gắng công bồi thực
 dễ ai hơn mình.
(Thế thời có cơ lại lẫm liệt)

Phúc cụ thủy
 như đình như núi,
Công cụ hai lặn lội làm sao?

Phúc thời trời cũng trông vào,
Đời ba đời bốn biết bao nhiêu nhờ.

(Thu lại bốn đời đủ mà  có phép)

Sau đến lúc quốc sơ hoàng Nguyễn,
Cụ đời năm có tiếng phò Lê.
Tri cơ cụ đã rút về,
 

Bỗng đâu lại có chỉ kề triệu ngay.
(Từ Lê rồi đến đời Tây Sơn, mới đến Gia Long 10 (1811), Độ ấy lâu đấy, cụ gặp vua thời tuổi đã 60).
Bất đắc dĩ kén ngày thượng mã,
Vừa đến kinh vua đã ban chầu.

Ân cần kính trọng làm sao,
Gia quan Đông Các, chuẩn vào triều trong.
(Cụ Bảng vốn tiếng thông minh, mỗi việc vua nghe cụ là con cụ Bảng, lúc triệu đòi, dâng cả sách)
Cũng nhờ có tiền công
 thanh giá,
Thầy Diên Hà tiếng cả, quyền chuyên.
Sơn lăng tướng địa mấy nên,
Nhật thần
 tấu đối di biên
 còn nhiều.
(Cụ cũng thực thông minh, vua hỏi đâu tâu đấy, nói sao có vậy, đến ai mà chẳng phải yêu).

Đương gặp hội tân triều sáng thủy,
 

Đã được quân lại vị Quốc sư.
Thế mà đám tị lại suy,

Ai thì nối nghiệp ai thì kế chân.
(Người ta đương ghen tị cụ là thủy thần thác sinh, quá chưng là vậy).

Kìa những độ ngồi chen mình tượng,

Trong thuyền rồng cũng chuộng Diên Hà.
Triều đình chi thiếu ai mà,
Thủy thần lại thế, thế là không hay.

(Có tài gì mới được thế, ai ghen là trở.Trời cho đức Gia Long trường trị, nghĩ cũng chẳng việc gì)

Ấy căn bản phải ngày như thế,
Kém tài bồi chưa dễ tốt tươi.
Sinh ra những sự nực cười,

Sánh xem đời trước thua mười kém trăm.

(Đất có tuần, nhân có vận
, gặp lúc vận đến như thế, có tài cũng khó hay).

Vắt tay thử đêm nằm  mà nghĩ,
Thịnh vì đâu mà bĩ vì đâu 
?
Tính cho đến đũa đến đầu,
Nào là con cháu công hầu những ai.
                                  Bĩ cực tất có thái lai.

(Chớ thấy sóng cả ngã tay chèo)
Phải tu tỉnh cả giai lẫn gái,
Giai hiền lành, gái phải nhu hòa.
Ngẫm  xem gia thế người ta,
Mạnh nhờ phúc ấm các bà phúc to.
(Truyền xuống dạy đàn bà có chứng mới đích)

Chẳng tin đời hỏi dò bốn mặt,
Mẹ hiền lành con tất sang giàu.
Nhưng thời phải bác ở đâu?

Ta xem gia phả trước sau thế nào? 

(Con cháu học ở các cụ để mà giữ lấy gia pháp)

Bà cụ thủy họ Đào hàng xã,

Lúc hồi môn sự đã giai thành.
Sinh ra giai gái tám cành,
Chẳng hiền sao được non xanh rõ ràng.
(Cả một họ con cháu có ngoài nghìn người, chưa lẫm liệt là gì, nhưng cũng đóng góp với đời. Cụ chẳng hiền lành sao được thế).
Bà cụ Phạm con quan tướng cấp,
Thấy cụ hai kính ái cho không.
Hai giai ba gái nối dòng,
Thực là có tiếng ở trong vùng này.

(Quan tướng cấp làm Phụ quốc thượng tướng quân, tài xem tướng, thấy cụ ta tốt gọi gả con cho).

Cụ Ngô Thượng từ ngày thơ ấu,
Về Thổ Hoàng nương náu cùng bà.
Cụ ta cũng học đó mà,
Duyên sao duyên khéo sự ra lạ lùng.
(Cụ thọ được 86 tuổi, lúc ấy mới 14, cụ ông thời 31 đã đỗ Hương cống rồi).
Cờ Tiến sĩ cũng trong năm ấy,
Xe vu quy lại thấy qua sông.
Đăng khoa đại tiểu trùng phùng,

Cụ bà họ Phạm bõ công vun giồng.
(Bà cụ thọ 81 tuổi, lúc ấy là vừa 63.)

Cây lúc ấy đương sung xanh tốt,
Cụ trương về mười một ông bà.
Hiển vinh rót lại một nhà,
Thời câu “tại mẫu” người ta nói rành.
(Cụ bà cũng thức hoàn danh hoàn phúc,  hưởng phúc cụ ông, hưởng phúc các cụ con, hưởng phúc cả các cụ cháu).

Còn trong họ các cành cũng thế, 

Vun nhiều thời có thể non cao.
Cha sao, mẹ lại làm sao,
Chu môn kém đức nhẽ nào còn mong.
(Thế thì đàn bà phải gắng)

Phải tập nghiệm ở trong gia phả,
Những cành nào đều tạ
 vì sao?
Trót lỗi thì tại thế nào?
Trông lên đời trước nghĩ vào đời ta.
(Thế là phả huấn)
 

Sự còn đó có xa chi lắm,
Hay thời theo, dở ngẫm mà trừ.
Ngày nay nghiệm lại ngày xưa,
Thế là tu tỉnh có trừ làm gương.
(Bó lại chữ gương ở câu đầu, vãn có hồi cố

Đời thứ sáu kém đường khoa mục,
Lúc ấy thời thự lúc trung vi.
 

Nào ai khuynh bĩ phò suy?

Nào ai đứng lại chia trì là đâu?

May lại gặp cụ Châu hưu trí,

Đời phụ công
 chỉnh lí trăm đường.
Một tay trong họ ngoài làng,
Phong thanh biết mấy, phong quang ngần nào?

Còn thành lập thì sao xiết kể,
                                 Người khoa trường lại kẻ hào hoa.
Trung lưng cảnh ấy thực là,
Ví xem các họ ai mà kém ai.
Bởi riêng có phúc bày đời trước,
Nhân hiền mà tiếp được  phúc chung.
Phúc tinh thời cụ Đốc đồng,

Cụ quan viên phụ
ung dung ai tày.
Thế mà mới ngẫm cây một gốc,

Năng tài bồi
 thì vẫn tươi xanh.
Quả nhiên sự thực chân tình,

Ai ơi xét lại có rành thế không?

Nay thì phải ngửa trông làm phép,

Ông thợ trời có hẹp ai đâu, 

Vốn xưa thế quốc vương hầu
Tuần hoàn nhẽ ấy ắt mầu sai không 

                       HẾT
(Lời dạy gia phả tất cả 38 chương)
VÂNG CHÉP TÊN HÚY TÊN HIỆU CÁC BẬC TỔ TIÊN
Đời thứ nhất:
- Cụ ông - bố nuôi: Phong tặng Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Tán trị ty thừa chính xứ xứ Điển Hóa, Tham chính tước Triêu Nghĩa hầu, tướng công họ Lê tên tự Trực Tính, ban thụy Chất Hậu, giỗ ngày 7 tháng 12 tại nhà thờ họ.

- Cụ bà - mẹ nuôi, họ Nguyễn, tên hiệu Huệ Mãn (do đi tái giá nên không thờ cúng ở nhà thờ).

Xưa hai cụ kết hôn cũng có gia sản, đường con cái hơi muộn. Từ sau khi nhận nuôi cụ Thủy tổ mới sinh được hai con trai, lúc còn bé nhỏ cụ ông (bố nuôi) đột ngột qua đời. Cụ bà tái giá đem hai con đi theo. Việc trông nom nhà cửa và thờ cúng đều do cụ tổ là con nuôi đảm nhiệm. Bảy tám năm sau, cụ tổ nuôi mới có dịp qua Điệp Sơn huyện Duy Tiên gặp hai em ở đấy. Cụ mới  đem về nuôi dưỡng, đến khi trưởng thành, lo lấy vợ, nhà cửa ổn định đầy đủ. Phàm gia sản của cụ bố nuôi đều giao phó lại cho các em trông giữ, để việc thờ cúng tiên tổ được lâu dài mãi mãi, tỏ bày ơn nuôi dưỡng, việc này đã thấy rõ.
Xưa cụ tổ có người em là cụ Trực Thái, còn lưu dấu tích ở chi phái Lê Tung... (ngày trước không biết là có ý gì mà để riêng biệt ra).

Cụ con nuôi là Dưỡng Thiện, Trưởng lão trong thôn ấp có cháu thi đỗ vào triều chính giữ chức Đông Các đại học sĩ. Cụ sinh 5 con trai 3 con gái. Ngày này con cháu phân chia thành các chi phái rất  nhiều, xem ở phần sau.
 Đời thứ 2:

- Cụ ông tổ con trai cả Hiệu sinh họ Lê tên tự là Hữu Đăng tên hiệu Phúc Hiền.

- Cụ ông con trai thứ 2, Hiệu sinh họ Lê tên tự là Hữu Bản, tên hiệu Phúc Hòa. Không rõ cụ thứ 2 lấy vợ quê ở đâu.

Đời thứ 3: 
- Ngày giỗ phần mộ của các cụ ông cụ bà thất lạc không rõ là cụ nào sinh cụ tổ đời thứ 4, từ cụ Hữu Doanh trở xuống con cháu kế tục như sau:

Đời thứ 4:

- Cụ ông Tiên sinh họ Lê tên tự Hữu Doanh tên hiệu Phúc Trạch (cháu ngoại 4 đời là Trần Văn Hưng cúng giỗ, cháu nội 5 đời Hữu Thanh cúng giỗ). Cụ sinh 1 trai, 1 gái - con trai tên hiệu ông Hữu Trữ, con gái gọi là bà Dinh - giỗ ngày 1 tháng 9. Mộ tại xứ Đồng Mả.

         - Cụ bà tên họ không rõ, quê ở thôn Thanh Nghĩa Hạ, giỗ ngày 20 tháng giêng, mộ tại xứ Đồng Xích.

Đời thứ 5:
- Tiên sinh họ Lê tên tự Hữu Trữ, tên hiệu Phúc Túy, giỗ ngày 27 tháng 2, mộ tại ruộng xứ Đồng Mả ( Hữu Hồ trong họ cúng giỗ). 

          - Cụ bà cả họ Trần hiệu Từ Yển, mộ tại trên đường Đồng Mả, giỗ ngày 28 tháng chạp. Có cháu trưởng họ cúng giỗ.

Xưa cụ Trữ sinh được 4 con trai. Con trưởng gọi là cụ Khán Thỏa, con thứ gọi là ông Xảo, không có con trai nối dõi. Con trai thứ ba là ông Quất đi phương nào làm ăn không rõ tung tích. Con trai thứ tư là ông Thiêm, không có con trai nối dõi. Chỉ có cụ ông Khán Thỏa sinh được 1 trai 3 gái. Con trai là ông Tổng Vạn, con gái là bà Nhàn, bà Nhã, bà Dã, con cháu kế nối.
Đời thứ 6:
- Cụ Khán Thủ trong thôn kiêm Giám sự hội Tư Văn họ Lê tự Hữu Thỏa hiệu Phúc Cam. Cụ sinh năm Quý Sửu, mất năm Đinh Sửu hưởng thọ 65 tuổi, giỗ ngày 14 tháng 4. Mộ tại nguồn Sở vương, nằm ở phía bắc nhìn sang hướng nam (4 chi cúng giỗ: binh Giản, cô Ích, xã Bát và cô Bày).

          - Cụ bà cả họ Trần hiệu Từ Huệ, sinh năm Canh Thân mất năm Ất Sửu hưởng thọ 66 tuổi, giỗ ngày 24 tháng 6. Mộ tại xứ ruộng bằng Đồng Nội, nằm ở tây tây bắc nhìn sang đông đông Nam (binh Khoan, lý Miễn, phó Thấu, xã Cường cúng giỗ).

Xưa cụ ông lấy cụ bà, cụ bà là con gái thứ hai nhà họ Trần ở nhà trưởng Lạn, nhà không một mảnh đất cắm dùi, chỉ có một cái cuốc, vì cụ ông là con nuôi cụ Lê Kim Thảo nên mẹ vợ mới cho ba miếng đất ở phía tây nhà quan Đốc Đồng. Cụ trải qua nhiều gian khổ tự lực làm ăn, cam chịu nghèo khó, không chịu phiền lụy, nhà cửa tuềnh toàng, tính thích rượu, ưa nhàn tâm sinh 1 trai, 3 gái.
Đời thứ 7:
- Tổng mục trong tổng kiêm giám sự hội Tư văn trong xã họ Lê tự Pháp Ân tên húy Thanh Thận hiệu Phúc hậu.

Xưa cụ có tên húy là Hữu
 tức là con trai cụ Khán Thỏa. Cụ sinh năm Nhâm Ngọ, mất năm Đinh Sửu hưởng thọ 56 tuổi, giỗ ngày 7 tháng 11, mộ tại xứ Vị Hai, nằm hướng  nam đông nam nhìn hướng bắc tây bắc. Chi thứ 5 cúng giỗ (ông Hương Chiến cùng con trai thứ là Hữu Sai. Ông Tổng Phiến con thứ là Hữu Tuyên, bà Triển cùng xã Bát, bà binh Thiệu).
Cụ bà chánh thất là con gái thứ họ Nguyễn hiệu Từ Thanh

Xưa cụ bà tên húy là Miến, là con gái thứ hai nhà cụ họ Nguyễn, sinh năm Giáp Thân mất năm Nhâm Tý hưởng thọ 65 tuổi, giỗ ngày 26 tháng 3 mộ ở ruộng bằng xứ Mả Vô. (Cô Đoàn Ngạc, xã Hồ, xã Bát, xã Cường, bà Binh Thiệu cũng giỗ. 
        Xưa cụ ông lấy cụ bà là con gái thứ hai nhà họ Nguyễn, nhà Trưởng Lạn, nhà nghèo rất chịu khó học tập nho học và phật học. Đến tuổi trung niên mới dựng một ngôi đàn. Ngày trước chắt chiu cần kiệm xây dựng nhà cửa, rất là chuyên tâm. Cả đời làm nghề dạy học, học trò đầy nhà. Đối với hàng xóm thì nhu hòa nhường nhịn, đối với thôn xã hành xử đáng bậc người có học, không vì nội ngoại mà phân biệt thân sơ, không vì nghèo mà cam chịu kiêu nịnh. Cụ sinh được 3 con trai 2 con gái.Con trai trưởng là Hương Chiến, con thứ hai tên Tổng Phiến, con thứ ba là Ba Nghĩa, con gái là Thị Nếp, Thị Tẻ, con cháu kế nối.
Phục chép chi phái  ba bà con gái của cụ Hiển tổ  (cụ Khán Thỏa):
         - Con gái thứ nhất là Thị Nhàn gả cho người trong thôn là Ngô Văn Tồn. Sinh được 1 con trai và 3 con gái. Con trai là Văn Chúc, con gái là Thị Nương, Thị Phường, Thị Thấu kế nối.

- Con gái thứ hai là Thị Nhã gả cho người trong thôn là Trần Văn Hạt sinh được 2 trai, 3 gái. Trai là Văn Lung, Văn Tảo, con gái: Thị Lộng, Thị Hán, Thị Tý kế nối.

- Con gái thứ ba là Thị Dã gả cho người trong thôn là Nguyễn Văn Tào (Tàu) sinh được 2 trai 1 gái. Trai là Văn Đấu, Văn Giản, con gái Thị Tốn kế nối.
Đời thứ 8:
Cụ ông:

- Hương trưởng bản thôn dự hội Tư Văn kiêm hội Lạc Thiện họ Lê tên tự Pháp Sơn, tên hiệu Phúc Thành. Cụ sinh năm Quý Mão, mất năm Nhâm Thìn hưởng thọ 41 tuổi, giỗ ngày 15 tháng 10, mộ tại xứ Sở Vương, nằm ở bắc tây bắc, nhìn sang nam đông nam.
- Cụ bà: Con gái thứ hai nhà họ Lê tên hiệu Từ Thiện. Cụ húy là Dần mất năm Ất Mão hưởng thọ 62 tuổi giỗ ngày 16 tháng 3. Một táng tại xứ Cái Hạc, nằm ở tây tây bắc, nhìn sang đông đông nam (sau khi cải táng chôn ở Hậu Xá). 

Xưa cụ ông tên húy là Hữu Chiến, tức là con trai cả cụ Tổng Vạn, lấy cụ bà là con gái thứ 2 nhà họ Lê tại nhà ông trưởng Sưu, sinh 4 trai 2 gái.Con trai cả là Hữu Ban, con trai thứ là Hữu Sai, con trai thứ ba là Hữu Quyết, con trai thứ 4 là Hữu Sách, con gái là Thị Tày, Thị Tơ kế nối.

- Cụ ông: Tổng tuần bản tổng dự hội Tư văn trong thôn, kiêm phó trưởng hội võ Lê Quang Sinh hiệu Phúc Thuần. Cụ sinh năm Bính Thìn, hưởng thọ 55 tuổi, mất ngày 1 tháng 8.

Cụ bà là con gái thứ nhất nhà họ Nguyễn tên húy là Thẩm, tên hiệu Từ Nhàn. Cụ sinh năm Bính Thìn, mất ngày 13 tháng 12 hưởng thọ 58 tuổi.

Xưa cụ ông tên húy là Hữu Phiến, là con trai thứ hai của Tổng Vạn. Lấy cụ bà là con gái thứ nhất của nhà họ Nguyễn Nghinh sinh được 3 trai, 3 gái. Con trai cả là Hữu Hồ, con trai thứ hai là Hữu Tuyên, con trai thứ ba là Hữu Côi. Con gái là Thị Nhu, Thị Khí, Thị Liệu kế nối.

- Cụ ông (con thứ 3) tự Đạt Tri hiệu Hùng Đoán tiên sinh, mộ táng tại xứ nguồn Đồng Nội, giỗ ngày 22 tháng 8.
           Xưa cụ tên húy là Hữu Thạch là con trai thứ 3 cụ Tổng Vạn lấy cụ bà là con gái thứ hai nhà họ Trần người trong thôn nhà trưởng Thường, sinh một con gái Thị Sống, gả cho người trong thôn là Lê Văn Cương, cháu ngoại là Lê Văn Trản cùng cháu gái kế nối.

Phụ chép chi phái của hai con gái:
- Con gái thứ nhất Thị Nếp gả cho người trong thôn là Trần Văn Triển, sinh được 3 trai 2 gái. Con trai: Văn Hồi, Văn Bát, Văn Giốc. Con gái Thị Tạp, Thị Cạnh kế nối.

- Con gái thứ hai Thị Tẻ gả cho người trong thôn là Đào Quang Thiệu, sinh được 2 trai 3 gái. Con trai là Quang Biền, Quang Tiệm.

- Con gái thứ Thị Khí gả cho người trong thôn là Lê Văn Kí

- Con gái út Thị Liệu gả cho người trong thôn là Lê Đình Trữ
Phái thứ nhất sinh con cháu kế thế
- Con trưởng là Hữu Ban ( sinh năm Giáp Tuất) sinh được 2 trai 1 gái. Con trai là Hữu Ngô, Hữu Châu con gái là Thị Gái. Con trai thứ là Hữu Sai (sinh năm Đinh Sửu) sinh được 1 trai 3 gái. Con trai là Hữu Nhĩ. Con gái Thị Thu, Thị Noãn, Thị Ý.
           - Con trai thứ là Hữu Quyết (sinh năm Ất Dậu), sinh được 5 trai 2 gái. Con trai: Hữu Cửu, Hữu Văn, Hữu Lý, Hữu Mười. Con gái Thị Quét, Thị Tơ.

- Con trai út là Hữu Sách (sinh năm Kỉ Sửu) sinh con trai Hữu Phan, con gái Thị Trì lớn, Thị Trì Con.

- Con gái Thị Tày sinh năm Tân Mùi, gả cho người trong xã Lê Đoàn Ngạc sinh con trai Văn Kình, con gái Thị Tân, Thị Tiêu, Thị Đãng.

- Con gái Thị Tơ, sinh năm Đinh Sửu, gả cho người trong thôn là Lê Phó Hoạt, sinh con trai Văn Phát con gái Thị Mưa, Thị Lợp.

Phái thứ 2 sinh con cháu trai gái kế thừa

- Con trưởng là Hữu Hồ, sinh năm Giáp Ngọ

- Con thứ là Hữu Côi, sinh năm Mậu Tuất

- Con gái Thị Nhu gả cho người trong thôn là Nguyễn Lý Triển.

- Con gái Thị Khí, gả cho người trong xã là Lê Thủ Khái. 

- Con gái Thị Liệu, gả cho người trong thôn là Lê Nhiêu Tân sinh con trai Đình Chưởng, Đình Bính, con gái Thị... Thị... Thị
...
Phái thứ 3 sinh Thị Sống gả cho người trong xã là Lê Văn Cường sinh ra Văn Trản.
Nay kính sao chép chi thứ hai

(Trưởng Tuyết)

Xưa cụ Trực Thái là em cụ Trực Tính. Cụ Trực Tính lúc đương thời muộn con, nuôi cụ Phúc Thiện làm con nuôi. Về sau cụ bố nuôi (Trực Tính) sinh được 2 con trai. Một tên tự là Hữu Đăng, một tên tự là Hữu Bản, hai ông đều thi đỗ Hiệu Sinh tứ trường, nay tức là Tú tài. Các chi phái của cụ con nuôi đều sinh ra các bậc làm quan đến công khanh, thi đỗ đạt cao rất là lẫm liệt có truyền lại tích rằng: Cụ Phúc Lý là con út của cụ Nguyễn Thiện, cụ học lí học kiến thức rất sâu sắc, về địa lí long mạch rất chuẩn xác. Chỉ đặt một ngôi mộ cụ Trực Thái tại Đống Nấm ở Trực Thọ. Về sau quan Bảng nhãn lại đặt mộ cụ  bà ở xứ Quán Tượng, ấy là thế đất gọi là "Bình sa lạc nhạn"
, anh hùng lững lẫy. Ý là để tỏ tấm lòng yêu quí và tình nghĩa với cụ tổ nuôi dưỡng.
Xem xét hai cụ tổ ta vốn cùng một gốc, phân ra chi phái phân biệt khác nhau, hoặc giả là do thế thời đổi khác mà phân biệt. Hoặc là do chi này suy chi kia thịnh mà dẫn đến phân biệt.

Xét từ đời cụ Trực Tính về sau cho đến ông Trưởng Ngô là đã 10 đời rồi. Từ cụ Trực Thái về sau cho đến ông Trưởng Tuyết cũng đã có 10 đời rồi. Chỉ biết hai cụ là khởi tổ không rõ xuất xứ, cụ nào sinh ra trải xem thế thứ các đời thì thấy cùng họ, hành trạng cũng tương tự. Chỉ có điều là do đời trước phân biệt, đến đời sau ngày càng xa nhạt. Ý muốn nối lại quan hệ gần gũi thân ái, mà sự thế rất khó hợp nhất.

Nay nhân việc trộm chép lời di ngôn để lại lưu dấu tích trong các chi phái để mở rộng tình cảm từ sâu xa của họ tộc, phát huy cái nghĩa tốt đẹp từ xưa. Vì thế mới chép vào phụ lục cụ Thủy tổ con thứ hai là cụ Trực Thái.

 - Đời thứ hai là cụ Tướng công tự Trực Thành

- Đời thứ ba là cụ Tướng công tự Trực Thuần

- Đời thứ 4 là cụ tên húy là Nho Quan tên hiệu là Trực Định

Xưa cụ tướng công Trực Định, tấm lòng rộng rãi tính khí thuần hòa, dạy con chữ hiếu nghĩa, phép nhà trung hậu. May gội ơn sinh quý tử: ba trai thành đạt, hai gái danh thơm, làm rạng rỡ gia tiên. Con trai cả làm Tri phủ, con trai thứ hai làm Ngục thừa ở Đô Ty, con thứ 3 làm Cai tổng bản tổng kiêm Tiên chỉ trong xã. Vào niên hiệu Gia Long triều Nguyễn, cùng hiệp thế với quí quan Hiệp trấn họ Lê. Người con cả, con thứ tính tình phong nhã, khiêm tốn hiền hòa. Người con thứ ba tính cứng rắn thẳng thắn, phàm mọi việc trong làng đến chống đối bất hòa việc thờ thần cũng không nhường nhịn.
Thuở ấy quí quan cưỡi ngựa đến đình làng. Cụ ba nhà ta cưỡi trâu đến đấy. Quý  quan Hiệp trấn che tàn lọng uy danh hiển đạt với làng xã. Cụ nhà ta cưỡi xe giương ô, cậy thế hoành hành trong xã, anh hùng một khoảnh, hách dịch lắm điều nhiễu sự. Ngày sau cụ ba tạ thế, con cháu giỏi giang liệu thế, biết cơ thoái lui đi sang hạt khác sinh sống.

- Phái thứ nhất (con chú cụ Tri phủ - rời sang ở xã Lộc Thọ trong tổng con cháu truyền nối ở đấy).

- Phái thứ ba (con cháu cụ Cai tổng, chuyển đi xã... huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương sinh sống, con cháu truyền nối tại đấy.

-  Phái thứ hai, con cháu cụ Ngục Thừa Đô ty Vẫn ở nguyên bản quán, con cháu phồn thịnh. Đến nay, con cháu thứ tự các đời có thể ghi nhớ được. Nay kính chép sự tích các đời tiên tổ để lại cho các đời sau biết được vậy!

CÂU ĐỐI TẠI NHÀ THỜ CỤ DƯỠNG TỔ
(Cụ tổ nuôi)
Gian thờ chính:

1. 歷  代  百  年  義  德  顯  揚  自  古 
       經  餘  十  世  子  孫  蕃  衍  于  今 

Phiên âm:
           - Lịch đại bách niên nghĩa đức hiển dương tự cổ

           - Kinh dư thập thế tử tôn phiên diễn vu kim
Dịch nghĩa:
            - Trải qua trăm năm nghĩa đức từ xưa còn nêu mãi
            - Đã  hơn mười đời cháu con đến nay luôn phồn thịnh 
Hai bên:
2. 崇  德  報  功  光  世  譜 
      慎  終  追   遠  振  家  聲 
Phiên âm:

     - Sùng đức báo công quang thế phả

     -  Thận chung truy viễn chấn gia thanh

Dịch nghĩa:
             - Chuộng đức báo công rạng ngời thế phả

 - Tưởng nhớ tổ tiên vang dậy gia phong
Bên ngoài cửa:
3. 本  發  千  枝  茂  盛  皆  由  一  本 
     水   分  萬  派  循  寰  斯  聚  同  源
Phiên âm:

- Bản phát thiên chi, mậu thịnh giai do nhất bản

- Thủy phân vạn phái, tuần hoàn tư tụ đồng nguyên.
Dịch nghĩa:
- Trăm nhánh nghìn cành tươi tốt bởi từ một gốc

- Muôn dòng vạn phái lưu thông cũng tại chung nguồn
4. 本  立  道  生  從  古  訓 
      禮  由  義  起  述  前  言 
Phiên âm:
         - Bản lập đạo sinh tòng cổ huấn

         - Lễ do nghĩa khởi thuật tiền ngôn

Dịch nghĩa:
         -  Đạo lập do gốc dẫn theo lời cổ dạy

          - Lễ thành bởi nghĩa thuật lại ý tiên nho
5. 承  氣  而  隆  始  見  仲  支  初  起 
    所  居  則  化  終  成  有  派  新  隆 
Phiên âm:

       - Thừa khí nhi long, thủy kiến trọng chi sơ khởi

       - Sở cư tắc hóa, chung thành hữu phái tân long

Dịch nghĩa:
- Được khí mà thành mới biết chi hai khởi phát

- Định cư ắt đạt, giờ hay mọi phái tốt tươi

6. 後  舍  乾  山  鐘  秀  應 
      前  堂  巽  水  疊  重  來 
Phiên âm:

           - Hậu xá càn sơn chung tú ứng

           - Tiền đường tốn thủy điệp trùng lai

Dịch nghĩa:

- Tựa núi Càn sơn nên khí vượng

- Kề sông tốn thuỷ hóa mạch trường
NGƯỜI DỊCH:  TRƯƠNG ĐỨC QUẢ
CÁN BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Hà Nội, tháng 10/2010

� Hiệu sinh: xưa học sinh được vào học trường của phủ gọi là Hiệu sinh


� Thanh Oai nay là huyện ngoại thành Hà Nội


� Nay thuộc tỉnh Thái Bình.


�  Tướng công: tức là bố cụ Phúc Lý


� Giám sinh: học sinh trường Quốc Từ Giám  xưa, gần tương đương bậc đại học ngày nay.


� Tiền cổ : loại tiền đồng đúc vào đầu thời Lê, tốt và có giá trị cao hơn tiền  cuối thời Lê.


� Tạm đưa ra phương án phien là Dãi và Sấn, chưa khẳng định chắc chắn.


� Tức Lê Phúc Thứ ( 1694 – 1782) theo Văn bia đề danh Tiến sĩ khoa Giáp Thìn niên hiệu Bảo Thái 5 (1724) thì ông là 1 trong số 14 người đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, người xã Diên Hà huyện  Diên Hà. Sau đổi tên là Lê Trọng Thứ sinh ra Lê Quý Đôn.


� Văn bia đề danh Tiến sĩ khoa Nhâm Thân niên hiệu Cảnh Hưng (Lê Hiển Tông 13 (1752) nghi: “Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ 1 người: Lê Quý Đôn  người xã Diên Hà huyện Diên Hà, Nho sinh trúng thức”.


� Phụ công: người cha


� Mẫu quán; quê mẹ


� Cải Bùi: đổi là họ Bùi


� Tị loạn: tránh loạn


� Bà cụ Dưỡng: bà mẹ nuôi


� Cụ ông về: ông bố nuôi mất


� Ba đào: sóng dữ


� Kiên: kiên trì


� Cải biến làm thường: Đang gian nguy trở thành bình ổn.


� Hậu Lai: sau này, mai sau


� Câu này bình: đại ý là nêu cái lí lẽ để thông hiểu và khuyên nên cố gắng học hành để đổi mới).





� Biến: khi loạn nạn, khó khăn. Thường: lúc bình yên thuận lợi.


� Rốt: từ cổ: sau cùng, con út


� Tầm long: tìm mạch đất tốt – Tức là giỏi về địa lí phong thủy.


� Tiên hài: hài cốt tiên tổ, tức lo phần mộ của cha.


� Hoàng thiên chung phúc: trời ban phúc cho


� Khí thúc sinh nhân: khí sinh người tài giỏi


� Mộc hoàn: tiểu gỗ, linh thần: linh thiêng, thần diệu


� Tử thần: nơi vua ở cung vua – Đây chỉ hầu hạ vua


� Quốc lão: Được phong danh hiệu Quốc lão.


Sinh thần: Được thờ làm Phúc thần khi còn sống.


� Quang tiền dụ hậu: Rạng rỡ đời trước, thịnh vượng đời sau.


� Quách Tử Nghi sinh năm 697 mất năm 791,một danh tướng đời nhà Đường Trung Quốc


� Giáng đản: giáng sinh


� Thi Hương, thi Hội, Thi Đình đều đỗ.


� Thi Đình đỗ Tiến sĩ cập đệ


� Thư tài: sách vở


� Bồi Thực: bồi đắp vun trồng


� Cụ thủy tức cụ Thủy tổ


� Tri cơ: biết được thời thế


� Tiền công: cụ đời trước


� Nhật, thần: ngày giờ


� Di biên: những tác phẩm để lại


� Tân triều sáng thủy: mở đầu triều đại mới, tức triều nhà Nguyễn.


� Tị, suy: so bì, tị nạnh


� Tượng: ngồi trên lưng voi


� Đất có tuần, nhân có vận: trái đất có sự tuần hoàn, con ngươi có vận số


� Thịnh: Thịnh vượng, bĩ: vận suy kém, xấu.


� Bĩ cực, thái lai: hết vận xấu mở ra vận tốt


� Câu này có nghĩa: cụ tổ bà họ Đào người trong xã


� Câu này nói đến đạt được cả hai việc: lấy vợ và thi đỗ


� Tạ: tàn tạ không phát triển


� Phả huấn: những điều răn dạy lấy từ trong gia phả


� Hồi cố: nhớ lại việc cũ, chuyện cũ.


� Trung vi: giữa lúc suy kém


� Khuynh bĩ, phò suy: làm nghiêng đảo lúc xấu, trợ giúp lúc suy kém


� Chia trì: chia ra giữ vững


� Cụ Châu về nghỉ hưu – chưa rõ sự nghiệp như thế nào


� Phụ công: Ông cha


� Đốc đồng: tên chức quan, đứng đầu tỉnh thời ấy


� Quan viên phụ: cha làm quan viên


� Tài bồi: vun trồng, vun đắp


� Chữ Hán viết hơi nhòe không rõ đọc là chữ  Tây hay chữ Diện. Ở đời thứ 5 tên là Tổng Vạn


� Trong bản chữ Hán để trống không chép.


� Bình sa lạc nhạn: Nguyên nghĩa: Chim nhạn rơi nơi bãi cát bằng
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